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ANSWER SHEET 
(Thí sinh dùng bút chì để tô kín vào một ô tròn chứa đáp án đúng trong mỗi câu.) 

 SECTION A- MULTIPLE CHOICE (5 marks) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
                         
                         
                         
                         

 
SECTION B- READING COMPREHENSION(2 marks)     SECTION C- CLOZE TEXT (2 marks) 

  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          
          
          
          

 
SECTION D- TRANSLATION (1 mark) 

1. Một tòa nhà với diện tích bề mặt lớn sẽ mất hoặc thu nhiệt một cách nhanh chóng. 
2. Hình dạng của một tòa nhà càng gọn gàng, tỉ lệ của sự truyền nhiệt càng chậm. 
3. Sự mất nhiệt từ một tòa nhà được giảm bằng cách sử dụng những vật liệu có tính 

cách nhiệt như mốp xốp và bông khoáng. 
4. Expanded polystyrene is an insulating material. 
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5. The ratio between the length and width of room A is 5:2. 
 


